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đoán bệnh tiền đình
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Naoko Ueda, Hideo Shojaku
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3 Đặc điểm lâm sàng và tỷ lệ trào ngược họng thanh quản ở người bệnh viêm mũi 
xoang mạn

19

Clinical characteristics and incidence of laryngopharyngeal reflux in patients with 
chronic rhinosinusitis

Nguyễn Hy Quang, Cao Minh Thành

4 Đánh giá hiệu quả phẫu thuật nội soi mũi xoang đối với chức năng vòi nhĩ ở bệnh 
nhân viêm mũi xoang mạn tính người lớn
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Evaluation of endoscopic sinus surgery results on eustache function in adult 
chronic rhinosinusitis patients

Quản Thành Nam, Nghiêm Đức Thuận, Đỗ Lan Hương
Đỗ Trâm Anh, Nguyễn Thị Hoà

5 Nghiên cứu đặc điểm u nhú mũi xoang và đánh giá tình trạng tái phát sau phẫu 35

Study on sinonasal papillomas and evaluation of recurrence after surgery

Dương Ngọc Chu, Cao Minh Thành

6 Tổng kết phẫu thuật cấy ốc tai điện tử ở các trường hợp bất thường giải phẫu 
bẩm sinh tại Bệnh viện tai mũi họng Thành phố Hồ Chí Minh
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Cochlear implantation in patients with congenital malformations at Ho Chi Minh 
ear nose and throat Hospital: Short-term outcomes 

Lê Trần Quang Minh, Phạm Thành Huy
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7 Liên quan giữa kết quả mật độ xương và nồng độ canxi máu ở phụ nữ mãn kinh 52

The correlation between bone mineral density and blood calcium concentrations 
in menopausal women

Trần Trung Nghĩa, Lê Đình Tùng, Nguyễn Trọng Tuệ

8 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mối liên quan với nồng độ EBV-DNA huyết 
thanh ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn III - IVA tại Bệnh viện K

62

Clinical, subclinical characteristics and relationship of serum EBV-DNA levels 
in patients with stages III-IVA nasopharyngeal carcinoma at National Cancer 
Hospital

Nguyễn Văn Đăng, Phạm Văn Thắng

9 Khảo sát tỉ lệ và đặc điểm lâm sàng rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân bệnh thận mạn 
lọc máu chu kỳ

72

Survey of prevalence and clinical characteristics of sleep disorders in patients 
with chronic kidney disease on hemodialysis

Đinh Vũ Ngọc Ninh, Nguyễn Xuân Trung, Hoàng Bùi Bảo
Trần Như Minh Hằng, Đặng Trần Khang, Ngọ Đình Đại

Dương Thanh Nga và Nguyễn Thị Thu Hằng

10 Huyết thanh chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae ở các bệnh nhân hồng ban đa 
dạng, hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm độc

80

Serological diagnosis of Mycoplasma pneumoniae in patients with erythema 
multiform, Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis

Trần Thị Huyền, Nguyễn Thị Hà Vinh, Phạm Thị Minh Phương
Nguyễn Thị Thanh Thùy, Quách Thị Hà Giang, Lê Huyền My

Lê Hữu Doanh

11 Nồng độ 25-Hydroxyvitamin D huyết thanh và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhi 
viêm phổi tại Bệnh viện E

90

25-Hydroxyvitamin D serum concentration and related factors in children with 
pneumonia at E Hospital

Chu Thị Thanh Hoa, Trương Văn Quý, Ninh Thị Phương Mai
Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Thị Thúy Hồng

12 Xác định chỉ số đường huyết của bánh quy có bổ sung vỏ đậu xanh 98

Determination of glycemic index of biscuits enriched green bean hulls
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Đào Thị Yến Phi, Trần Quốc Cường, Đoàn Thị Ánh Tuyết
Lê Hoàng Hạnh Nghi, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Lê Quỳnh Như

Phạm Trần Thiên Nhân, Đoàn Thị Kim Thoa, Đinh Xuân Nguyệt Anh
và Phạm Minh Châu

13 So sánh kết quả tạo phôi trong thụ tinh ống nghiệm giữa phác đồ kích thích buồng 
trứng có mồi Progestin và GNRH-Antagonist tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

106

Comparison of embryo results in in-vitro fertilization between progestin-primed 
ovarian stimulation and GNRH-Antagonist protocol at Tam Anh General Hospital

Đỗ Thị Thu Trang, Đỗ Tuấn Đạt, Lê Hoàng
Giáp Thị Mai Phương, Phí Thị Tú Anh, Lê Đức Thắng

Nguyễn Phúc Hiếu, Phạm Thị Anh

14 Thực trạng người mang vi khuẩn đường ruột kháng Carbapenem ở bệnh nhân 
điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

114

Prevalence of Carbapenem-resistant bacteria in the intensive care unit, Thai Binh 
provincial General Hospital

Bùi Thị Thu Hường, Trần Minh Châu

15 Tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ 5 - 10 tuổi tại phòng 
khám dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương

122

Malnutrition status and micronutrition deficiency in children aged 5-10 years old 
treated at the nutrition clinic of Viet Nam National Children’s Hospital

Hoàng Tuấn Thành, Nguyễn Thị Trang Nhung, Nguyễn Thị Hương Liên
và Nguyễn Thị Thúy Hồng

16 Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ và hai lỗ ở bệnh nhân ung 
thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm tại Bệnh viện Phổi Trung ương

131

Evaluation of Outcomes of Single-Port and Double-Port Thoracoscopic Surgery in 
Early-Stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients at the National Lung Hospital

Đinh Văn Lượng, Lê Tú Linh, Đặng Duy Đức
Nguyễn Trung Thành, Hoàng Thị Bích Việt, Vũ Quý Dương

17 Rối loạn chuyển hóa Glucose ở bệnh nhi béo phì 140

Glucose metabolism disorders in obese children

Đặng Thị Kim Giang và Nguyễn Ngọc Khánh
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18 Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ mắc viêm phổi tại Bệnh 
viện E

147

Nutritional status and related factors in children with pneumonia at E Hospital

Đậu Xuân Đại, Đỗ Thị Kính, TrươngVăn Quý
Phạm Thu Nga và Nguyễn Thị Thúy Hồng

19 Xác định nồng độ Granulysin trong huyết thanh của bệnh nhân hồng ban cố định 
nhiễm sắc

155

Detection of serum Granulysin concentration in patients with fixed drug eruption

Bàn Thị Thu Hương và Trần Thị Huyền

20 Lồi ống thần kinh thị giác vào lòng tế bào Onodi trên CT Scan 164

Protrusion of the optic nerve canal into the Onodi cells on CT Scan

Lâm Huyền Trân, Nguyễn Lê Vĩnh Thuận

21 Tình hình kháng kháng sinh của Elizabethkingia Anophelis ở bệnh nhân viêm phổi 
thở máy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (01/2020 – 05/2024)

170

Antibiotics resistance of Elizabethkingia Anophelis in patients with ventilator-
associated pneumonia at the National Hospital for Tropical Diseases (01/2020 
– 05/2024)

Thân Mạnh Hùng, Nguyễn Cường Thạch

22 Mối liên quan giữa tình trạng lệch lạc khớp cắn và vệ sinh răng miệng ở học sinh 
15-16 tuổi tại trường Hermann Gmeiner, Hà Nội năm 2024

178

Relationship Between Malocclusion and Oral Hygiene of 15 - 16 Years old 
Students at Hermann Gmeiner High School, Hanoi in 2024 

Lưu Văn Tường, Vũ Ngọc Mai, Trương Đình Khởi
Hà Ngọc Chiều, Dương Đức Long, Phùng Hữu Đại

và Đinh Diệu Hồng

23 Tác dụng của tác động cột sống kết hợp hoàn độc hoạt tang ký sinh và điện châm 
trong điều trị hội chứng thắt lưng hông

185

Effectiveness of spinal manipulation combined with “duhuo jisheng wan” and 
electro acupuncture in treating hip lumbar syndrome due to degenerative spine

Dương Đình Hải, Đỗ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà
và Dương Trọng Nghĩa
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24 Đánh giá hiệu quả phẫu thuật thay van hai lá cơ học theo thang điểm Kansas City 
Cardiomyopathy - 12 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

195

Assessment of the effect of mechanical mitral valve replacement surgery according 
to Kansas City Cardiomyopathy questionnaire -12 at nghe An General Friendship 
Hospital

Phạm Hồng Phương, Phan Việt Tâm Anh, Nguyễn Huy Lợi
Nguyễn Hữu Nam, Lê Thị Hà, Lê Thị Thanh Hoà

và Nguyễn Khắc Nghiêm

25 Vai trò của cộng hưởng từ tuyến yên trong chẩn đoán thiếu hụt hormon tăng trưởng 207

Contribution of pitutary magnetic resonance imaging in the diagnosis of growth 
hormone deficiency

Nguyễn Thu Hà, Vũ Chí Dũng, Trần Thị Chi Mai
Lê Thị Kim Ngọc

26 Vai trò của chụp cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán xuất phát bất thường của 
động mạch vành từ động mạch phổi

217

The role of multi-slice computed tomography in diagnosis of anomalous origin of 
coronary artery arising from the pulmonary artery

Trần Tiến Mạnh, Nguyễn Ngọc Tráng, Phạm Minh Thông
Nguyễn Sinh Hiền

27 Tác dụng điều trị của điện phúc châm kết hợp siêu âm trị liệu trên bệnh nhân đau 
thần kinh hông to

226

Therapeutic efficacy of abdominal electro-acupuncture combined with ultrasound 
therapy of sciatica

Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Quốc Hùng

28 Đặc điểm nội soi tai và cắt lớp vi tính Cholesteatoma bẩm sinh tai giữa ở trẻ em 237

Endoscopic features and computed tomography imaging of congenital middle ear 
Cholesteatoma in children

Nguyễn Hữu Luật và Đào Trung Dũng

29 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương mạch vành và kết quả điều trị sớm 
hội chứng mạch vành cấp ở người bệnh ung thư

247

Clinical, paraclinical characteristics of coronary artery lesions and the results of 
early treatment of acute coronary syndrome in cancer patients
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Lê Quang Đại, Phan Tuấn Đạt

30 Kết quả bước đầu của kỹ thuật tạo nhịp tim vùng bó nhánh trái ở người bệnh 
Block nhĩ thất

257

Initial outcomes of left bundle branch area pacing in patients with atrio-ventricular 
Block

Lê Võ Kiên, Bùi Văn Nhơn, Phạm Nguyên Sơn, Phạm Quốc Khánh
Phạm Trường Sơn, Trần Song Giang, Đặng Minh Hải

Trần Tuấn Việt, Nguyễn Duy Linh, Bùi Thành Đạt

31 Kết quả hóa chất dẫn đầu Gemcitabine - Cisplatin theo sau bởi hóa xạ trị ung thư 
vòm mũi họng giai đoạn III-IVA tại Bệnh viện K

270

Treatment results of Gemcitabine-Cisplatin induction chemotherapy followed by 
concurrent chemoradiotherapy in stage III-IVA nasopharyngeal carcinoma at 
National Cancer Hospital

Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Huyền Chi

32 Kết quả hóa chất dẫn đầu phác đồ TCF theo sau bởi hóa xạ trị ung thư vòm mũi 
họng giai đoạn III - IVA tại Bệnh viện K

280

Treatment results of TCF induction chemotherapy followed by concurrent 
chemoradiotherapy in stage III-IVA nasopharyngeal carcinoma at National Cancer 
Hospital

Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Thu Nhung

33 Sản xuất mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đếm tế bào máu ngoại vi 291

Preparation of external quality assessment materials for complete blood count

Nguyễn Hữu Hùng, Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Dũng
Đỗ Thị Hường, Nguyễn Thị Hảo, Lê Thanh Thảo

34 Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu dừa lên khả năng sống của nguyên bào sợi in vitro 304

Effect of coconut oil on the viability of fibroblasts in vitro

Đậu Thùy Dương, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Loan
Bùi Thị Hương Thảo, Phạm Hồng Ngọc

35 Nghiên cứu tác dụng giảm ho và long đờm của cao lỏng thuốc ho bổ phổi Abipha 
trên thực nghiệm

312
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Evaluation of antitussive and expectorant activities of “thuoc ho bo phoi Abipha” 
liquid extract

Phạm Thị Vân Anh, Lê Kim Huệ, Bùi Thị Hương Thảo
và Đinh Thị Thu Hằng

36 Tác dụng chống viêm của bài thuốc bại độc tán gia vị trên động vật thực nghiệm 320

Anti-inflammatory effect of herbal remedy “bai doc tan gia vi” in experimental 
animals

Đặng Hồng Anh, Đỗ Linh Quyên, Vũ Đức Lợi

37 Tác dụng bảo vệ của Anti-U200 kháng lại sự hình thành khối u do DMBA trên 
chuột nhắt trắng

331

Protective effects of Anti-U200 against DMBA-induced tumorigenesis in swiss mice

Phạm Thị Vân Anh, Bùi Thị Hương Thảo và Mai Phương Thanh

38 Tác dụng của Domuvar trên mô hình gây hội chứng ruột kích thích thực nghiệm 340

Effect of Domuvar in an experimental model of irritable bowel syndrome

Đậu Thùy Dương, Nguyễn Phương Thanh, Đinh Thị Thu Hằng
Đặng Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thúy và Phạm Thị Vân Anh

39 Tác dụng liền vết thương của kem EXI BEAUTY bôi tại chỗ trên thực nghiệm 351

Wound healing effect of topical EXI BEAUTY cream in experimental animals

Phạm Thị Vân Anh, Bùi Thị Hương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Loan

40 Tác dụng chống oxy hoá của cao chiết hạt cà phê xanh Việt Nam trên mô hình 
chuột nhắt trắng gây lão suy bằng D-Galactose

366

Antioxidant effect of Vietnamese green coffee bean extract on D-Galctose – 
induced aging mice model

Phan Thu Hằng, Lê Văn Quân và Cấn Văn Mão

41 Khảo sát gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc người bệnh ung thư tại Trung 
tâm ung bướu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

373

The burden of caregiving to cancer patient caregivers at The oncology center -  
Hanoi Medical University Hospital

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Thị Huyền
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42 Thực trạng tìm kiếm chăm sóc sức khỏe của người bệnh thận mạn tính từ 60 tuổi 
trở lên đang quản lý tại khoa khám bệnh, Bệnh viện thận Hà Nội

384

The status of healthcare-seeking behavior among elderly patients with chronic 
kidney disease managed at the outpatient department of Hanoi Nephrology 
Hospital

Ngô Trí Tuấn, Nguyễn Thị Tuyền,Nguyễn Thị Lập
Trần Hữu Thắng và Nguyễn Cao Duy

43 Kiến thức về chăm sóc sốt của cha mẹ có con dưới 5 tuổi tại khoa nhi Bệnh viện 
Đại học Y Hà Nội năm 2024

394

Parents’ knowledge about fever care for children under 5 years old at the pediatrics 
department - Hanoi Medical University Hospital in 2024

Lê Khánh Linh, Nguyễn Thị Sơn
Nguyễn Hữu Dự, Nguyễn Thị Hồng Nhung

44 Sự sẵn sàng chăm sóc người cao tuổi của sinh viên khoa điều dưỡng Trường 
Đại học Đại Nam

403

Willingness to Care for the Elderly Among Nursing Students at Dai Nam University

Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Trang

45 U nhầy ruột thừa: Thông báo lâm sàng và tổng quan y văn 412

Appendiceal mucocele: Clinical report and literature review

Trần Quế Sơn, Nguyễn Tuấn Thành

46 Kết quả thai kỳ sau chuyển một phôi nang chuẩn bội: Một nghiên cứu hồi cứu 422

Pregnancy outcomes after single euploid blastocyst transfer: A retrospective study

Nguyễn Minh Thúy, Lê Đức Thắng, Giáp Thị Mai Phương
Vũ Thị Mai Anh, Lê Hoàng, Nguyễn Thành Khiêm

47 Tổng quan luận điểm sử dụng thuốc lợi tiểu điều trị bệnh Ménière 430

Diuretics in Ménière’s disease: A scoping review

Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Thị Thủy và Đỗ Bá Hưng
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48 Tổng quan vai trò tiêm corticosteroid xuyên màng nhĩ với cải thiện triệu chứng chóng 
mặt và thính lực trong bệnh ménière

441

Intratympaniccorticosteroids on hearing and vertigo forménière’s disease: A 
review of the literature

Nguyễn Thị Thủy, Phạm Trung Hiếu
Nguyễn Quang Thái và Đỗ Bá Hưng




